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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA
(Kèm theo Công văn số        /TTDLQG-P4 ngày     tháng     năm 2026 của 
Trung tâm Dữ liệu quốc gia)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Tài liệu này quy định và hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bao gồm: quản lý hệ thống, vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin, quản lý dữ liệu và khai thác các dịch vụ, tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hướng dẫn tạm thời này được áp dụng nhằm thống nhất nguyên tắc tổ chức triển khai, phối hợp quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia giữa các cơ quan, đơn vị liên quan theo mô hình vận hành tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian áp dụng tài liệu này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp triển khai, vận hành, kết nối và khai thác các thông tin, dịch vụ và tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bao gồm:

a) Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các đơn vị trực thuộc tham gia quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống;

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia kết nối, cung cấp và khai thác dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

c) Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tích hợp, hỗ trợ vận hành hệ thống theo phân công của cơ quan có thẩm quyền;

d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 3. Các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia
1. Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm các hợp phần sau:
a) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

b) Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;

c) Hệ thống trao đổi định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

d) Hệ thống thanh toán trực tuyến;

đ) Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương;

e) Hệ thống hỗ trợ giải đáp những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính;

g) Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia;

h) Hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

i) Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

k) Nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương;

l) Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính;

m) Các hợp phần khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trường hợp phát sinh yêu cầu bổ sung hợp phần mới theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì việc triển khai thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Chương II
MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức quản lý, vận hành

1. Cổng Dịch vụ công quốc gia được tổ chức quản lý, vận hành theo mô hình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nghiệp vụ, đơn vị vận hành hệ thống và các cơ quan khai thác, cung cấp dịch vụ công.

2. Việc quản lý, vận hành bảo đảm:

a) Phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan;

b) Thống nhất đầu mối vận hành kỹ thuật hệ thống;

c) Bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục và an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ công.

Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Trung tâm Dữ liệu quốc gia là đơn vị vận hành kỹ thuật Cổng Dịch vụ công quốc gia, có trách nhiệm:

1. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục; giám sát kỹ thuật và phối hợp xử lý sự cố trong quá trình vận hành.

3. Tổ chức vận hành các chức năng dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm:

a) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung;

b) Điều phối tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ;

c) Thanh toán trực tuyến và các dịch vụ tiện ích hỗ trợ người dùng.

d) Hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kết nối, tích hợp hệ thống đối với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

4. Hướng dẫn thống nhất các luồng nghiệp vụ sử dụng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, thanh toán trực tuyến và các chức năng dùng chung khác.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

1. Quản lý nghiệp vụ đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

3. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong việc điều chỉnh nghiệp vụ, cấu hình hệ thống phục vụ vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương
Trong quá trình kết nối, khai thác và cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi được giao quản lý; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

2. Bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, xử lý hồ sơ được điều hướng từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Cập nhật đầy đủ, kịp thời trạng thái xử lý hồ sơ và dữ liệu liên quan để phục vụ theo dõi, giám sát và khai thác thống nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Phối hợp kiểm thử, vận hành, xử lý sự cố kỹ thuật và nâng cấp chức năng theo hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

5. Cử đầu mối kỹ thuật và nghiệp vụ để phối hợp triển khai, vận hành và trao đổi thông tin trong quá trình khai thác hệ thống.
Chương III
ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRÊN 
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Điều 8. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Chương này quy định việc đăng ký, cấp mới, quản lý, thay đổi quyền, khóa và thu hồi đối với các loại tài khoản sử dụng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng các chức năng, dịch vụ của hệ thống.

2. Các loại tài khoản sử dụng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm:

a) Tài khoản quản trị hệ thống và tài khoản quản trị của các đơn vị;

b) Tài khoản cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý, giám sát, trả kết quả và các nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính;

c) Tài khoản của tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
d) Tài khoản phục vụ kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống liên quan.

3. Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập, khai thác hoặc kết nối sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Điều 9. Nguyên tắc quản lý tài khoản

1. Việc định danh và xác thực tổ chức, cá nhân khi sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện thông qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) do Bộ Công an quản lý.

2. Mỗi cá nhân được cấp một tài khoản riêng để sử dụng; không sử dụng chung tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Tài khoản được cấp và phân quyền đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng; việc cấp quyền truy cập phải tuân thủ nguyên tắc phân quyền tối thiểu, bảo đảm người dùng chỉ được cấp các quyền cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Mọi thao tác thực hiện trên hệ thống được ghi nhận nhật ký phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin.

5. Người sử dụng tài khoản phải thực hiện cam kết bảo mật trước khi được cấp quyền truy cập hệ thống.

6. Trung tâm Dữ liệu quốc gia cấp và quản lý tài khoản quản trị cho các bộ, ngành, địa phương. Tài khoản quản trị của bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tạo, phân quyền, quản lý và thu hồi tài khoản người dùng thuộc phạm vi quản lý theo quy định

Điều 10. Đăng ký và cấp tài khoản

1. Khi có nhu cầu đăng ký mới, thay đổi quyền, khóa hoặc mở khóa tài khoản quản trị, các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương gửi yêu cầu thông qua văn bản điện tử theo quy định.

2. Nội dung đề nghị phải thể hiện đầy đủ thông tin người được cấp tài khoản và phạm vi quyền đề nghị cấp, bao gồm:
a) Họ và tên cán bộ được đề nghị cấp tài khoản;

b) Số căn cước;

c) Đơn vị công tác;

d) Chức vụ;

đ) Số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ;

e) Phạm vi quyền đề nghị cấp;

g) Lý do đăng ký cấp mới hoặc đề nghị thay đổi tài khoản.

3. Trung tâm Dữ liệu quốc gia có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị;

b) Tạo mới, khóa, mở khóa tài khoản theo đề nghị hợp lệ;

c) Cấu hình phân quyền đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quy định quản lý hệ thống;

d) Thực hiện bàn giao tài khoản cho đầu mối được chỉ định.

4. Thời gian xử lý cấp hoặc thay đổi tài khoản tối đa không quá 02 giờ làm việc trong giờ hành chính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối với tài khoản quản trị thuộc các hệ thống nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính quản lý, bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và Hệ thống theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công (Bộ chỉ số 766), việc đăng ký, cấp mới, thay đổi quyền, khóa hoặc mở khóa tài khoản được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện cấp, quản lý tài khoản quản trị đối với các hệ thống này theo phạm vi được giao quản lý.

Điều 11. Quản lý, khóa và thu hồi tài khoản

1. Tài khoản phải được khóa hoặc thu hồi trong các trường hợp:

a) Cá nhân chuyển công tác, nghỉ việc hoặc không còn nhiệm vụ liên quan;

b) Có yêu cầu từ cơ quan quản lý có thẩm quyền;

c) Phát hiện vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài khoản hoặc quy định về bảo mật, an toàn thông tin;

d) Tài khoản không phát sinh hoạt động trong thời gian từ 06 tháng trở lên kể từ lần đăng nhập cuối cùng theo dữ liệu ghi nhận trên hệ thống;

đ) Phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép hoặc nguy cơ gây mất an toàn thông tin.

2. Các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia khi phát sinh thay đổi nhân sự liên quan đến tài khoản quản trị.

3. Trung tâm Dữ liệu quốc gia được quyền tạm khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu rủi ro an toàn thông tin; đồng thời thông báo và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

4. Các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện rà soát, kiểm tra danh sách tài khoản người dùng thuộc phạm vi quản lý định kỳ tối thiểu 06 tháng một lần, bảo đảm việc cấp và sử dụng tài khoản đúng đối tượng, đúng phạm vi quyền được giao

Điều 12. Quản lý tài khoản người dùng và đồng bộ thông tin giữa các hệ thống

1. Tài khoản người dùng và nhóm quyền được tạo lập tập trung trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và được đồng bộ sang hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương. Các nhóm quyền người dùng bao gồm:

a) Cán bộ tiếp nhận;

b) Cán bộ xử lý;

c) Cán bộ giám sát;

d) Cán bộ trả kết quả;

e) Cán bộ văn thư;

g) Cán bộ thu phí, lệ phí;

h) Lãnh đạo đơn vị;

i) Quản trị đơn vị.

2. Thông tin phân quyền chi tiết về phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính của người dùng được thiết lập trên một trong hai hệ thống (Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương) và được thực hiện đồng bộ hai chiều giữa các hệ thống.

3. Việc đồng bộ dữ liệu tài khoản và phân quyền phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về an toàn thông tin trong quá trình vận hành hệ thống. 

4. Trung tâm Dữ liệu quốc gia có trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành chức năng tạo lập và đồng bộ tài khoản, nhóm quyền trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm việc đồng bộ dữ liệu tài khoản và nhóm quyền sang hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được thực hiện ổn định, an toàn.

5. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tạo lập, phân quyền chi tiết và cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của mình theo quy định; bảo đảm việc tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu tài khoản, nhóm quyền với Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.
Chương IV
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Điều 13. Nguyên tắc đăng nhập và sử dụng dịch vụ

1. Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm truy cập thống nhất để tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và để cán bộ, công chức truy cập các hệ thống phục vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

2. Việc đăng nhập và xác thực người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) cung cấp theo quy định hiện hành.

Điều 14. Nộp hồ sơ trực tuyến

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng theo quy định.

2. Việc nộp hồ sơ trực tuyến được thực hiện thông qua việc tổ chức, cá nhân:

a) Khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử tương tác;

b) Đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính tương ứng.

3. Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện kiểm tra tự động về điều kiện kỹ thuật đối với hồ sơ trước khi gửi đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, bao gồm:

a) Kiểm tra việc khai báo đầy đủ các trường thông tin bắt buộc trên biểu mẫu điện tử;

b) Kiểm tra định dạng và dung lượng tệp tin được tải lên;

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật, hệ thống thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện trước khi gửi hồ sơ.

4. Đối với các dịch vụ công trực tuyến được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện điều hướng người dùng đến hệ thống tương ứng để tiếp tục thực hiện việc nộp hồ sơ.

5. Việc điều hướng phải bảo đảm thông suốt, thống nhất trải nghiệm sử dụng và không yêu cầu người dùng đăng nhập lại.

Điều 15. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
1. Đối với các dịch vụ công bảo đảm toàn trình về dữ liệu được cung cấp tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.

2. Đối với các dịch vụ công được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức truy cập Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống thực hiện điều hướng đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ phải bảo đảm:
a) Đúng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính;
b) Thông tin hồ sơ được ghi nhận đầy đủ, chính xác trên hệ thống;
c) Bảo đảm khả năng theo dõi, tra cứu và giám sát trạng thái xử lý hồ sơ trong suốt quá trình giải quyết.

Điều 16. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia tự động:
a) Cấp mã số hồ sơ để theo dõi quá trình xử lý;
b) Tạo biên nhận điện tử;
c) Chuyển hồ sơ đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

2. Biên nhận điện tử được gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua thông tin tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các phương thức thông báo điện tử đã đăng ký (thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc hình thức thông báo điện tử khác). 
3. Biên nhận điện tử bao gồm các thông tin cơ bản:
a) Mã hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;
b) Thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
c) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
d) Thời hạn giải quyết theo quy định.

4. Tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua mã hồ sơ. Trạng thái hồ sơ được đồng bộ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương theo quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

5. Cổng Dịch vụ công quốc gia ưu tiên khai thác và sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định nhằm hỗ trợ việc khai báo thông tin, giảm yêu cầu tổ chức, cá nhân phải cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống của cơ quan nhà nước.

Điều 17. Nguyên tắc quản lý và kết nối dữ liệu trong việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

1. Dữ liệu phát sinh trong quá trình nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm:

a) Dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính;

b) Dữ liệu thông tin tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;

c) Dữ liệu thanh toán trực tuyến và các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện dịch vụ công.

2. Việc quản lý dữ liệu phục vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống liên quan;

b) Dữ liệu được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung;

c) Dữ liệu được đồng bộ tự động, bảo đảm cập nhật kịp thời trạng thái xử lý hồ sơ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương;

d) Hạn chế yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

3. Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công theo quy định. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và phân quyền truy cập theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia

1. Tổ chức vận hành ổn định Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.

2. Hướng dẫn kỹ thuật đăng nhập, xác thực và tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Thiết lập cấu hình điều hướng dịch vụ và hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền.

4. Chủ trì tổ chức kiểm thử và xác nhận kết nối kỹ thuật trước khi các dịch vụ công được cung cấp chính thức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 19. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương

1. Bảo đảm cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý.

2. Bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị sẵn sàng tiếp nhận người dùng và hồ sơ được điều hướng từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ đúng quy trình nghiệp vụ và thời hạn theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin hồ sơ và trạng thái xử lý trên hệ thống.

4. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực hiện kiểm thử, bảo đảm kết nối kỹ thuật và đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ trước khi cung cấp chính thức dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Chương V
QUẢN LÝ, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA 
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 20. Nguyên tắc thực hiện

Việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia và các văn bản hướng dẫn có liên quan
Điều 21. Tổ chức đồng bộ dữ liệu

1. Trung tâm Dữ liệu quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tiếp nhận, chuẩn hóa và thực hiện đồng bộ toàn bộ dữ liệu từ hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ triển khai sang Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

2. Việc đồng bộ dữ liệu phải bảo đảm:

a) Tính toàn vẹn và thống nhất của dữ liệu;

b) Khả năng kế thừa và khai thác liên tục phục vụ vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia;

c) Không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

3. Việc quản lý, cập nhật và đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định;

b) Dữ liệu được chuẩn hóa theo cấu trúc dữ liệu thống nhất phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung;

c) Dữ liệu được công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

d) Bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương.

Điều 22. Trách nhiệm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp

1. Chủ trì về nghiệp vụ đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh, khắc phục các sai lệch, thiếu sót trong quá trình cập nhật và sử dụng dữ liệu theo quy định.

4. Chủ trì xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung nghiệp vụ thủ tục hành chính trong quá trình chuyển đổi và vận hành hệ thống.

Điều 23. Trách nhiệm các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương trong phối hợp rà soát và xác nhận dữ liệu

1. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

2. Thực hiện rà soát, đối chiếu và xác nhận tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thủ tục hành chính và các dữ liệu liên quan thuộc phạm vi quản lý trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

3. Các bộ, ngành rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; xác định và gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã được triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để phục vụ việc cấu hình và tổ chức vận hành hệ thống.
4. Phối hợp xử lý các sai lệch dữ liệu phát sinh trong quá trình kiểm tra, đồng bộ và vận hành hệ thống.
Chương VI
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Điều 24. Tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến

1. Trung tâm Dữ liệu quốc gia chủ trì tổ chức tích hợp và triển khai chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để bảo đảm kết nối, vận hành ổn định chức năng thanh toán đối với các dịch vụ công có phát sinh nghĩa vụ tài chính.

2. Việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải bảo đảm:

a) Thực hiện thanh toán đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

b) Đồng bộ trạng thái thanh toán với quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Bảo đảm an toàn thông tin và tính chính xác của dữ liệu giao dịch;

d) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, giao dịch điện tử và các quy định có liên quan.

3. Đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, việc thanh toán phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Điều 25. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương trong triển khai thanh toán trực tuyến

1. Tích hợp, kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương với chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Bảo đảm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính:

a) Tiếp nhận và xử lý đầy đủ trạng thái thanh toán từ Cổng Dịch vụ công quốc gia;

b) Đồng bộ dữ liệu thanh toán phục vụ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

4. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc đối soát, tra soát và xử lý các sai lệch hoặc sự cố phát sinh liên quan đến giao dịch thanh toán.

Điều 26. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

1. Thực hiện kết nối, cung ứng dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định của pháp luật về thanh toán và theo hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

2. Tiếp nhận, xử lý giao dịch thanh toán của tổ chức, cá nhân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng của cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công theo quy định.

3. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin giao dịch; cung cấp và đồng bộ dữ liệu giao dịch phục vụ việc xác nhận trạng thái thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương trong việc đối soát, tra soát và xử lý sự cố phát sinh liên quan đến giao dịch thanh toán.
Chương VII
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Điều 27. Nguyên tắc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
1. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực hiện theo quy trình hiện hành và các quy định có liên quan.

2. Chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được duy trì liên tục, thông suốt, không gián đoạn.

Điều 28. Trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
1. Tổ chức vận hành kỹ thuật chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

3. Phối hợp cung cấp thông tin kỹ thuật, dữ liệu liên quan phục vụ quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị theo đề nghị của cơ quan chủ trì nghiệp vụ.

Điều 29. Trách nhiệm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
1. Chủ trì thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định  hành chính, hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính ttheo quy định hiện hành.

2. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị phát sinh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 30. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị
1. Xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của cơ quan chủ trì.

2. Công khai đầy đủ thông tin, kết quả xử lý để cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
Chương VIII
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KỸ THUẬT
Điều 31. Quản lý, vận hành kỹ thuật Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia
1. Trung tâm Dữ liệu quốc gia chịu trách nhiệm quản lý, vận hành kỹ thuật Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bao gồm:

a) Quản lý hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng hệ thống phục vụ hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia;

b) Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định;

c) Thực hiện giám sát vận hành hệ thống; bảo đảm kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương;

d) Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

2. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

a) Phối hợp kỹ thuật với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quá trình vận hành, kết nối và tích hợp hệ thống;

b) Bảo đảm hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý duy trì kết nối ổn định với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

c) Phối hợp xử lý kịp thời các yêu cầu kỹ thuật và sự cố theo đề nghị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Điều 32. Quy trình hỗ trợ, xử lý sự cố

1. Các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố liên quan đến việc kết nối, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia được tiếp nhận và xử lý thông qua Hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian xử lý yêu cầu hỗ trợ hoặc sự cố thông thường không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương.

2. Đối với các sự cố phức tạp cần thời gian khắc phục kéo dài, Trung tâm Dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thông báo tình trạng xử lý và thời gian dự kiến hoàn thành trên Hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia để các đơn vị liên quan theo dõi, phối hợp.

3. Trường hợp thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống theo kế hoạch, Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi thực hiện để phối hợp triển khai.

Điều 33. Dịch vụ tiện ích hỗ trợ người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

1. Trung tâm Dữ liệu quốc gia tổ chức vận hành và cung cấp các dịch vụ tiện ích hỗ trợ người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm trải nghiệm thống nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Các dịch vụ tiện ích hỗ trợ người dùng bao gồm:

a) Tích hợp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

b) Cung cấp chức năng thông báo trạng thái tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thông qua tin nhắn SMS Brandname, thư điện tử, ứng dụng VNeID và các hình thức thông báo điện tử khác;

c) Các tiện ích hỗ trợ người dùng khác phục vụ yêu cầu vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia theo nhu cầu thực tế.

3. Đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, việc gửi thông báo trạng thái xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thống nhất thông qua hệ thống thông báo của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm duy trì kết nối với các dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ thông báo điện tử (SMS, thư điện tử hoặc các hình thức khác) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do bộ, ngành, địa phương quản lý, vận hành đối với các dịch vụ công được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương
Chương IX
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 34. Trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu quốc gia

1. Là đầu mối chủ trì tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện tài liệu này trong quá trình quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình mới.

2. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và các hợp phần hệ thống của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia; bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn thông tin theo quy định.

3. Tổ chức vận hành, duy trì và phát triển các chức năng, dịch vụ và nền tảng dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức kết nối, tích hợp và phối hợp vận hành giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

5. Theo dõi, giám sát tình hình vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

6. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung liên quan đến vận hành, kết nối và khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các cơ quan, đơn vị liên quan.

7. Tổng hợp tình hình vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

8. Chủ trì rà soát, đề xuất cập nhật nội dung hướng dẫn phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế và quá trình xây dựng quy chế thay thế Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg.

Điều 35. Trách nhiệm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp

1. Chủ trì về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai tài liệu này.

2. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thống nhất nghiệp vụ thủ tục hành chính khi cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Chủ trì xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung nghiệp vụ thủ tục hành chính trong quá trình vận hành.

4. Chủ trì về nghiệp vụ tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định hiện hành

Điều 36. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại tài liệu này; bảo đảm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý được kết nối, tích hợp và vận hành thống nhất với Cổng Dịch vụ công quốc gia; cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu thủ tục hành chính và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

2. Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong quá trình tích hợp, kiểm thử, vận hành hệ thống và xử lý các vấn đề phát sinh.

3. Bố trí đầu mối nghiệp vụ và kỹ thuật để phối hợp vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Thực hiện rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính và từng bước đưa dịch vụ công trực tuyến toàn trình lên cung cấp tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình triển khai.

Điều 37. Điều khoản áp dụng

1. Tài liệu này được áp dụng trong quá trình tổ chức vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia, làm căn cứ thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến việc vận hành và khai thác hệ thống theo quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Trung tâm Dữ liệu quốc gia để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét./.

